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Biểu TK1-1 

Bộ, Cơ quan trung ương ….  

UBND tỉnh, thành phố…. 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2023 VÀ 06 THÁNG 
ĐẦU NĂM 2024 

Số 
TT 

Nội dung Đơn vị chủ 
trì, Tác giả 

Tóm tắt nội 
dung 

Ghi chú 

I Bài báo, công bố, giải pháp, kiến 
nghị, ấn phẩm khoa học 

    Ghi rõ các bài báo 
được đăng trên các 
tạp chí quốc tế trong 
danh mục ISI, Scopus 

1         

2         

...         

II Sáng chế, giải pháp hữu ích; Các 
loại giống mới; Các loại vắc xin 
mới, chế phẩm mới; Các bản vẽ 
thiết kế mới, mẫu máy, thiết bị mới 

    Ngày, tháng, năm 
(nộp đơn, tiếp nhận 
đơn, công nhận của 
Cơ quan có thẩm 
quyền) 

1         

2         

...         

III Doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ được hình thành 

    Tên và loại hình 
doanh nghiệp; địa 
chỉ; giấy phép kinh 
doanh; số quyết định 
công nhận, nhân lực 
hiện có... 

1         

2         

...         



IV Hoạt động ứng dụng đổi mới công 
nghệ điển hình 

      

1 Sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng 
điểm đang được hỗ trợ phát triển 
thông qua các nhiệm vụ KH&CN 

    Tên sản phẩm, nhiệm 
vụ KH&CN; tình hình 
thực hiện 

2 Đổi mới công nghệ, ứng dụng công 
nghệ vào sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp 

    Ghi rõ kết quả, hiệu 
quả thực hiện, kèm 
theo tên nhiệm vụ 
KH&CN; kinh phí 
thực hiện (chia rõ 
nguồn vốn từ ngân 
sách trung ương; từ 
bộ, ngành, địa 
phương; doanh 
nghiệp, Quỹ 
PTKHCN của doanh 
nghiệp và các nguồn 
khác). 

3 Dự án duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa 
cơ sở vật chất - kỹ thuật và trang 
thiết bị phục vụ hoạt động KH&CN 

    Đánh giá tình hình 
thực hiện, số kinh phí 
và nguồn (trong đó 
ghi rõ nguồn vốn từ 
ngân sách trung ương; 
của bộ, ngành, địa 
phương; từ doanh 
nghiệp, tập đoàn, tổng 
công ty, Quỹ 
PTKHCN của doanh 
nghiệp và các nguồn 
khác). 

V Kết quả khác     Ghi rõ các thông tin 
có liên quan đến kết 
quả 

1         

...         
 


